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Lời nói đầu
	Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTC ngày ....../...../2015 để sử dụng quản lý chất lượng máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập kho dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY RỪNG) DỰ TRỮ QUỐC GIA  
Fire-fighting water pumps (synchronous firefighting equipment)  for national  reserves 
1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập kho dự trữ quốc gia. 
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tính năng, yêu cầu an toàn và các yêu cầu quản lý chất lượng  đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập kho dự trữ quốc gia.
2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 8060 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

TCVN 5740: 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
TCVN 5739: 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối.

3 Thuật ngữ và định nghĩa
Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) bao gồm máy bơm (loại khiêng tay) và trang thiết bị: vòi hút (ống hút), vòi đẩy chữa cháy, bộ chia nước, lăng phun, đầu nối (khớp nối)
.
Lô máy bơm nước chữa cháy là những máy bơm và trang thiết bị tương ứng kèm theo được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, cùng vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật, của cùng một cơ sở chế tạo (máy bơm do một cơ sở chế tạo; trang thiết bị kèm theo do một cơ sở chế tạo). 
4 Yêu cầu chung

4.1 Nguyên lý hoạt động
Máy bơm sử dụng động cơ đốt trong để tạo ra nguồn lực, thông qua phần bơm tạo thành lực ly tâm  hút nước, đẩy nước vào vòi đẩy chữa cháy đến lăng phun tạo ra một dòng nước có áp lực cao ở cửa ra để phục vụ công tác chữa cháy.
4.2 Cấu tạo cơ bản 
Cấu tạo cơ bản của máy bơm nước chữa cháy gồm 2 phần:

- Máy bơm bao gồm 02 bộ phận chính: động cơ đốt trong và phần bơm nước.

- Trang thiết bị: vòi hút (ống hút), vòi đẩy chữa cháy, bộ chia nước, lăng phun, đầu nối (khớp nối).  
4.3 Yêu cầu về tiêu chuẩn 
- Vòi hút (ống hút) thỏa mãn TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

- Vòi đẩy chữa cháy thỏa mãn TCVN 5740: 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
- Đầu nối (khớp nối) thỏa mãn TCVN 5739: 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối.

4.4 Các yêu cầu khác 

- Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất đối với lô hàng (máy bơm và trang thiết bị).
- Giấy xác nhận nguồn gốc: xác định rõ xuất xứ lô hàng (máy bơm và trang thiết bị) do Phòng thương mại và công nghiệp nước sản xuất loại hàng đó cung cấp (đối với hàng nhập khẩu).
- Chứng thư giám định về số lượng và chủng loại của lô hàng (máy bơm và trang thiết bị) của cơ quan có chức năng giám định chất lượng hàng hóa cấp (đối với hàng nhập khẩu).
- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an kiểm tra và cấp cho lô hàng (máy bơm và trang thiết bị).

- Thời gian bảo hành lô hàng (máy bơm và trang thiết bị) tối thiểu 36 tháng.
- Phụ kiện: Đèn chiếu sáng, ắc quy phù hợp với kiểu máy bơm.
5 Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy được nêu trong Bảng 1.
Bảng 1 - Chỉ tiêu kỹ thuật của máy bơm nước chữa cháy được nêu trong Bảng 1.
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Máy bơm 
	

	1.1. Động cơ
	

	- Loại động cơ
	Động cơ đốt trong

	- Công suất định mức (công suất liên tục), kW, không nhỏ hơn
	30

	- Trọng lượng khô, kg, không lớn hơn
	90

	- Mức tiêu hao nhiên liệu, lít/giờ, không lớn hơn 

	20

	- Khởi động động cơ
	Bằng đề và bằng tay

	- Hệ thống làm mát của động cơ 
	Bằng nước hoặc bằng gió  

	- Hệ thống đánh lửa
	Bán dẫn (CDI) hoặc trực tiếp

	1.2. Bơm 
	

	- Loại bơm
	Bơm ly tâm 

	- Lưu lượng phun với áp lực bơm 0,5 – 0,7 Mpa (tại chiều sâu hút nước 3m), lít/phút, không nhỏ hơn
	1.350

	- Lưu lượng phun với áp lực bơm 1 Mpa (tại chiều sâu hút nước 3m), lít/phút, không nhỏ hơn
	950

	- Cửa họng hút, mm
	75

	- Cửa họng xả, mm
	65

	- Chiều sâu hút nước lớn nhất, m, không nhỏ hơn
	7,5

	2. Trang thiết bị 
	

	2.1. Vòi hút (ống hút) kiểu A
	

	- Vật liệu

	Bằng vải tráng cao su có lõi thép chịu áp lực cao và áp lực chân không

	- Đường kính, mm
	75 (sai số cho phép từ -0,2  đến 1,5) 

	- Loại vòi
	Có đủ đầu nối (khớp nối) và trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước cửa họng hút của máy bơm

	- Số lượng, vòi (ống):

	2

	- Chiều dài một vòi (ống), m: 


	6 ± 0,2

	2.2. Vòi đẩy chữa cháy
	

	- Vật liệu
	Làm bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su

	- Loại vòi
	Có đấu nối (khớp nối) phù hợp với bộ chia nước

	2.2.1. Loại đường kính  66 mm ± 2,0 mm
	

	- Số lượng, cuộn:
	2

	- Chiều dài một cuộn, m: 
	20 ± 0,2 

	2.2.2. Loại đường kính  51 mm ± 1,5 mm
	

	- Số lượng, cuộn:
	6

	- Chiều dài một cuộn, m: 
	20 ± 0,2 

	2.3. Bộ chia nước
	

	- Vật liệu 
	Hợp kim nhôm

	- Số lượng
	01 chiếc, có 01 cửa vào và 03 cửa ra được lắp sẵn đầu nối  tương ứng

	- Kích thước cửa vào và cửa ra, mm: 


	Cửa vào đường kính 65; 01 cửa ra đường kính 65 và 02 cửa ra đường kính 50



	2.4. Lăng phun
	

	- Vật liệu 
	Hợp kim nhôm.

	- Số lượng
	01 chiếc loại đường kính 65 mm và 02 chiếc loại đường kính 50 mm được lắp sẵn đầu nối tương ứng

	- Kiểu phun
- Kiểu loại
	- Đa tác dụng (phun thẳng, phun mưa)
 - Điều chỉnh bằng tay

	2.5. Đầu nối
	

	2.5.1. Vật liệu
	

	- Vật liệu
	Hợp kim nhôm

	2.5.2. Áp suất làm việc    
	

	- Đầu nối phun: Áp suất làm việc, MPa, không nhỏ hơn
	1,2

	- Đầu nối hút: Áp suất làm việc, Mpa, không nhỏ hơn
	1,0


(sai số cho phép của cửa họng hút, cửa họng xả, bộ chia nước, lăng phun theo tiêu chuẩn nhà sản xuất)
6 Phương pháp kiểm tra
6.1. Kiểm tra ngoại quan và vận hành trong quá trình giao nhận

- Đối với máy bơm: Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 10 : 2010/BTC.

- Đối với trang thiết bị: 

+ Yêu cầu ngoại quan: Các trang thiết bị sáng, bóng, không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han rỉ, rỗ, bọt khí;

+ Yêu cầu về kiểm tra vận hành: Số lượng trang thiết bị vận hành bằng số lượng của máy bơm kiểm tra vận hành. Trong quá trình vận hành, yêu cầu tại các vị trí lắp ghép đầu nối, bề mặt ghép nối của bộ chia nước, lăng phun không bị rò nước.

Trong quá trình vận hành, nếu bất kỳ thiết bị nào bị sự cố kỹ thuật phải tách riêng thiết bị đó ra, tiến hành chọn ngẫu nhiên một thiết bị khác thay thế. Nếu thiết bị thay thế vẫn bị sự cố kỹ thuật khi kiểm tra, đơn vị nhận hàng yêu cầu đơn vị cung cấp hàng kiểm tra toàn bộ thiết bị đó. Khi đảm bảo chất lượng mới tiến hành thủ tục như ban đầu.

6.2. Lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng

6.2.1. Số lượng mẫu lấy kiểm tra chất lượng

Cứ tối đa 50 máy bơm nước chữa cháy giao trách nhiệm cho Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ định Cục Dự trữ Nhà nước khu vực lấy ngẫu nhiên 01 máy bơm nước chữa cháy trong số máy bơm nước chữa cháy kiểm tra vận hành để đưa đi kiểm tra chất lượng (01 máy bơm; trang thiết bị: 01 vòi hút, 01 vòi đẩy loại đường kính 51 mm, 01 vòi đẩy loại đường kính 66 mm, 01 bộ chia nước, 01 lăng phun loại đường kính 50 mm, 01 lăng phun loại đường kính 65 mm) .
6.2.2. Kiểm tra kỹ thuật
- Máy bơm: Kiểm tra 3 chỉ tiêu là công suất máy bơm, lưu lượng máy bơm và cột áp (áp lực) máy bơm. Sai số không quá 3% so với tài liệu kỹ thuật của máy bơm.
- Trang thiết bị:

+ Vòi hút kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất thử; áp suất nổ; lực bám dính và kiểm tra đầu nối của vòi hút.

+ Vòi đẩy chữa cháy kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất thủy lực làm việc; áp suất thủy lực thử nghiệm; độ bền liên kết giữa lớp cao su và lớp vải bao ngoài vòi đẩy và kiểm tra đầu nối của vòi đẩy (từ 2 phía của vòi đẩy).

- Bộ chia nước kiểm tra các đầu nối lắp trên bộ chia nước (1 đầu nối vào cửa vào đường kính 65 mm; 02 đầu nối cửa ra đường kính 50 mm; 01 đầu nối cửa ra 65mm).

- Lăng phun kiểm tra đầu nối lắp trên lăng phun (loại đường kính 50 mm và loại đường kính 65 mm).

+ Đầu nối: 
. Đầu nối hút: Kiểm tra độ bền, độ kín chân không (đầu nối của vòi hút).

. Đầu nối phun: Kiểm tra độ bền, độ kín (đầu nối của vòi đẩy chữa cháy, bộ chia nước, lăng phun).

+ Kiểm tra vòi hút (ống hút) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy – Vòi chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

+ Kiểm tra vòi đẩy chữa cháy với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su.
- Kiểm tra đầu nối (khớp nối) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739: 1993 Thiết bị chữa cháy đầu nối.

6.2.3 Đơn vị kiểm tra chất lượng


Phòng kiểm tra được công nhận (Vilas, Las) hoặc phòng kiểm tra lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 1-1 và 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật Tiêu thực hiện – phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.
[2] TCVN 2622: 1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
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